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Bài 4:   ch, tr 

cchh          ttrr  

 

 

 

chó chim chén 
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44 
  

trừ trứng trăng 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

cchh  gghh  ggii  

kkhh  nngg  nngghh  

nnhh  pphh  qquu  

tthh  ttrr    
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ch 

 

tr 

 

tr 

 tra 
 tre 
 trê 
 tri 
 tro 
 trô 
 trơ 
 tru 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  trư 

ch 

 cha 
 che 
 chê 
 chi 
 cho 
 chô 
 chơ 

u  chu 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 

ư  chư 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ch 
 

ch a e ê i o ô ơ u ư 

ch cha che chê chi cho chô chơ chu chư 

ch chá ché chế chí chó chố chớ chú chứ 

ch chà chè chề chì chò chồ chờ chù chừ 

ch chả chẻ chể chỉ chỏ chổ chở chủ chử 

ch chã chẽ chễ chĩ chõ chỗ chỡ chũ chữ 

ch chạ chẹ chệ chị chọ chộ chợ chụ chự 
 

tr 
 

tr a e ê i o ô ơ u ư 

tr tra tre trê tri tro trô trơ tru trư 

tr trá tré trế trí tró trố trớ trú trứ 

tr trà trè trề trì trò trồ trờ trù trừ 

tr trả trẻ trể trỉ trỏ trổ trở trủ trử 

tr trã trẽ trễ trĩ trõ trỗ trỡ trũ trữ 

tr trạ trẹ trệ trị trọ trộ trợ trụ trự 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ch chó 
 

ch chim 
 

ch chén 
 

tr trừ 
77  

––  33  

44 

tr trứng 
 

tr trăng 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 
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 ăng tr 

 ang ch 

 ưng tr 

 ung ch 

 ư tr 

 u ch 

 ên tr 

 en ch 

 em tr 

 im ch 

 ô tr 

 o ch 



 

Tiếng Nước Tôi 71 

Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ch     tr 
 

  

_______________________________ _______________________________ 
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_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm ch và gạch dưới những từ 

có phụ âm tr.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Chi dắt chó đi quanh công viên. 

 

Đàn chim đua nhau bay về tổ. 

 

Sau bữa ăn, Châu giúp mẹ rửa chén. 

 

Bố dạy Trí làm toán trừ. 

77  

––  33  

44  

Trung sơ ý làm rớt trứng gà. 

 

Mặt trăng bị che khuất bởi đám mây. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Chi dắt chó đi đâu? 
a. Bưu điện. 

b. Công viên. 

c. Thư viện. 

Đàn chim đua nhau làm gì? 
a. Ăn. 

b. Bay về tổ. 

c. Hót. 

Sau bữa ăn, Châu làm gì để giúp mẹ? 
a. Gấp quần áo. 

b. Lau nhà. 

c. Rửa chén. 

Bố dạy Trí làm gì? 
a. Toán cộng. 

b. Toán nhân. 

c. Toán trừ. 

Trung sơ ý làm rớt cái gì? 
a. Chén. 

b. Đồ chơi. 

c. Trứng gà. 

Cái gì che khuất mặt trăng? 
a. Đám mây. 

b. Gió. 

c. Mặt trời. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Bô day Tri lam toan trư. 
77  

––  33  

44 

Trung sơ y lam rơt trưng 

ga. 
 

Măt trăng bi che khuât bơi 

đam mây. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

77  

––  33  

44 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Sau bữa ăn, Châu giúp mẽ rửa chèn.  

(2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

chén, chim, chó 

Chi dắt _________ đi 

quanh công viên. 
 

Đàn _________ đua nhau 

bay về tổ. 
 

Sau bữa ăn, Châu giúp mẹ 

rửa _________. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

mặt trăng 

bị che khuất 

bởi đám mây 

trứng gà 

Trung 

sơ ý 

làm rớt 



 

78 Tiếng Nước Tôi  

 

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q c r s u r 

t ê h t r ừ ơ 

r u é x l ô g 

ứ e n y d a h 

n c h i m c ê 

g c g h t h u 

t r ă n g ó a 
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chó chim chén trừ trứng trăng 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

chén chim chó 

trăng trừ trứng 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 

77  

--33  

44  
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

  
ă c é g h i m n ó r 

       
t ứ ừ        

 

 
 
  


